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THUYẾT MINH
Quy định khung giá cho thuê nhà ở công vụ

I. Cơ sở pháp lý:
Căn cứ Luật thuế số 31/2013/QH13  ngày 19/6/ 2013;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27/11/2023;
Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ; 

Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện;

Căn cứ Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 8/9/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-BXD ngày 22/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2023;
Căn cứ khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024;

Căn cứ báo cáo của các cơ quan, đơn vị về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ.

II. Phương pháp xác định giá: 
1. Phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở công vụ (Điều 31 Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở)

1. Phương pháp xác định giá thuê nhà ở công vụ được áp dụng theo phương pháp xác định theo khoản 1, khoản 4 Điều 31 của Nghị định này. Giá thuê nhà ở công vụ bao gồm chi phí quản lý vận hành, chi phí bảo trì, chi phí quản lý cho thuê nhà ở công vụ.

Giá cho thuê nhà ở công vụ được xác định theo công thức sau:

	Gt =
	Q + Bt - Tdv
	x (1+T)

	
	12xS
	


Trong đó:


(1) Gt là giá cho thuê 1 m2 sử dụng căn hộ trong 1 tháng (đồng/m2/tháng) 
(Xem chi tiết tại Biểu 13 khoản 4 Mục II)
(2) Q là tổng chi phí quản lý vận hành, quản lý cho thuê hàng năm của khu nhà ở công vụ (đồng/năm) bao gồm: Q = q1 + q2 + q3 + q4 + q5
+ (q1) Chi phí tiền lương và các khoản chi phí khác của đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ (Chi tiết tại Biểu 3, Biểu 4, Biểu 5); 

+ (q2) Chi phí cho các dịch vụ trong khu nhà ở công vụ theo quy định. q2=0. Lý do: Không tính chi phí dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác (trường hợp không phải nhà chung cư).
+ (q3) Chi phí điện, nước sinh hoạt cho bộ máy văn phòng làm việc của đơn vị quản lý vận hành; q3=0. Lý do: Thực tế không thành lập các ban quản lý vận hành, nên không có phòng làm việc (trường hợp không phải nhà chung cư).
+ (q4) Chi phí điện chiếu sáng công cộng, các phụ tải tiêu thụ điện khác trong khu nhà ở và các chi phí khác theo quy định (Chi tiết tại Biểu 6, Biểu 7); 
+ (q5) Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà ở công vụ được thực hiện theo khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn nơi có nhà ở công vụ; Chỉ áp dụng cho loại nhà chung cư từ 2-5 tầng.
(Xem chi tiết tại Biểu 1, Biểu 2 khoản 2 Mục II )
(3) Bt là chi phí bảo trì bên trong nhà chung cư và các trang thiết bị nội thất kèm theo nhà chung cư bình quân năm (đồng/năm) bao gồm: toàn bộ chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất công trình nhà ở, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị, nội thất kèm theo nhà ở công vụ; Các chi phí này do chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà ở công vụ xác định trên cơ sở quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng và pháp luật nhà ở;
(Xem chi tiết tại Biểu 8, Biểu 9 khoản 3 Mục II )
(4) Tdv là các khoản thu từ kinh doanh các dịch vụ khu nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật (đồng/năm) bao gồm: chi phí quản lý gián tiếp của cơ quan quản lý nhà ở công vụ; Chi phí quản lý trực tiếp của đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ, Chi phí này được xác định trên tỷ lệ phần trăm (%) của tổng chi phí quản lý vận hành và bảo trì  (Q+ Bt) do cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở quyết định.

Tdv = 0.  Lý do: Các nhà công vụ trên địa bàn tỉnh hiện nay không có diện tích cho thuê kinh doanh.
(5) S là tổng diện tích sử dụng các căn hộ của khu nhà ở công vụ (m2);
(6) 12: là số tháng thuê nhà ở trong 1 năm.

(7) T là thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng: T = 10%.
2. Chi phí quản lý vận hành
2.1. Đối với Nhà chung cư từ (2- 5) tầng
Áp dụng khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024, mức giá 12 tháng, mức giá tối thiểu 4.300 đồng, tối đa 8.500 đồng. 

2.2. Đối với 04 loại nhà còn lại
Áp dụng 01 khung giá quản lý vận hành để thuê và hỗ trợ kinh phí cho người thực hiện công tác thu nộp tiền, sửa chữa điện, bảo dưỡng, bơm nước định kỳ, làm báo cáo định kỳ và các công việc khác theo quy định.
Phương pháp tính: Lập dự toán theo các chi phí phù hợp với thực tế vận hành 
Các biểu đính kèm:

	BIỂU 1: KHUNG GIÁ CHI PHÍ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở CÔNG VỤ

	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng/m2/tháng

	TT
	Loại nhà
	Khung giá quản lý vận hành nhà công vụ/tháng
	Khung giá quản lý vận hành nhà công vụ/năm

	
	
	Giá tối thiểu
	Giá tối đa
	Giá tối thiểu
	Giá tối đa

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(5)
	(6)

	1
	Nhà ở liền kề 01 tầng, kết cấu tường gạch chịu lực
	3.800
	5.800
	46.000
	69.000

	2
	Nhà ở liền kề 01 tầng,  kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao che xây gạch
	3.800
	5.800
	46.000
	69.000

	3
	Nhà ở liền kề từ 02 đến 03 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao che xây gạch; mái  BTCT đổ tại chỗ, không có tầng hầm
	3.800
	5.800
	46.000
	69.000

	4
	Nhà ở liền kề 04 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, không có tầng hầm 
	3.800
	5.800
	46.000
	69.000

	5
	Nhà chung cư từ 02 đến 05 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao che xây gạch; sàn, mái  BTCT, không có tầng hầm
	4.300
	8.500
	51.600
	102.000


	BẢNG 2: DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Nội dung
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Diễn giải 
	Thành tiền/1 tháng
	Thành tiền/ 1 năm

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	I
	Chi phí trực tiếp
	Q
	 
	q1 + ... + q5
	862.958
	10.351.403
	

	1
	Chi phí tiền lương và các khoản chi phí khác của đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ
	q1
	Đồng
	q1.1+ q1.2 + q1.3
	646.565
	7.754.686
	

	-
	Chi phí tiền lương hỗ trợ người quản lý vận hành
	q1.1
	 
	BIỂU PL1
	595.200
	7.142.400
	

	-
	Chi phí trang thiết bị cho người quản lý vận hành
	q1.2
	 
	Bảng PL2
	42.615
	507.286
	

	-
	Chi phí văn phòng phầm
	q1.3
	 
	Bảng PL3
	8.750
	105.000
	

	2
	Chi phí cho các dịch vụ trong khu nhà ở công vụ theo quy định
	q2
	Đồng
	Không có
	0
	0
	

	3
	Chi phí điện, nước sinh hoạt cho bộ máy văn phòng làm việc của đơn vị quản lý vận hành
	q3
	Đồng
	Không có
	0
	0
	

	4
	Chi phí điện chiếu sáng công cộng, các phụ tải tiêu thụ điện khác trong khu nhà ở và các chi phí khác theo quy định
	q4
	Đồng
	q4.1+ q4.2
	216.393
	2.596.717
	

	-
	Chi phí điện phục vụ công tác bơm nước
	q4.1
	 
	Bảng PL4
	95.580
	1.146.960
	

	-
	Chi phí điện chiếu sáng công cộng, hành lang
	q4.2
	 
	Bảng PL5
	120.813
	1.449.757
	

	5
	Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà ở công vụ được thực hiện theo khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn nơi có nhà ở công vụ
	q5
	Đồng
	Không có
	0
	0
	

	II
	Tổng diện tích sử dụng: tính cho  nhà 6 phòng liền kề, diện tích mỗi phòng trung bình 30m2
	 
	m2
	                           180 
	 
	 
	

	III
	CHI PHÍ QUẢN LÝ VẬN HÀNH
	 
	Đồng/m2
	    I/II
	4.794
	57.508
	

	 
	Đề xuất khung giá đồng/m2
	 
	 
	 
	Làm tròn số
	

	 
	+ Đối với dự án có quy mô từ 07 phòng (căn hộ) trở lên áp dụng hệ số 0,8
	 
	 
	0,8
	3.800
	46.000
	

	 
	+ Đối với dự án có quy mô từ 02÷05 phòng (căn hộ) áp dụng hệ số 1,2
	 
	 
	1,2
	5.800
	69.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	

	
	1. Diện tích sử dụng: tính trung bình với 01 nhà công vụ có 6 phòng, diện tích trung bình 30m2/phòng; áp dụng các hệ số điều chỉnh khung giá cho phù hợp với thực tế.  
Lý do chọn diện tích 30m2 do theo Tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ của Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã là từ 24 m2 đến 48 m2 tại QĐ số 11/2024/QĐ-TTg ngày 24/7/2024
	

	
	2. Hệ số 0,8 áp dụng cho công trình có quy mô từ 7 phòng trở lên
	

	
	3. Hệ số 1,2 áp dụng cho công trình có quy mô từ 5 phòng trở xuống
	


	BIỂU 3: PL1
	

	CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG HỖ TRỢ NGƯỜI QUẢN LÝ VẬN HÀNH 
	

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Mức lương tối thiểu giờ (đồng/giờ) 
	Số giờ làm việc (giờ)
	Thành tiền (đồng)

	
	
	
	
	
	01 tháng
	01 năm

	1
	2
	3
	4
	5
	6=(3*5*5)
	7=6*12

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	595.200
	7.142.400

	1
	Tiền hỗ trợ cho người quản lý vận hành nhà ở công vụ (kiểm tra, sửa chữa thay thế bóng điện, vận hành máy bơm nước, thu tiền, nộp tiền, làm báo cáo định kỳ…); 4 ngày/ tháng; 8 giờ/ngày
	1
	18.600
	32,00
	595.200
	7.142.400

	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	
	
	
	
	

	
	1. Tính cho 1 người vận hành

	
	2. Mức lương tối thiểu giờ: 18.600 (đồng/giờ) tính theo mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024; áp dụng tại vùng III; mức lương theo tháng 3.860.000 đồng

	
	3. 32 giờ làm việc tương ứng 4 ngày làm việc; mỗi tuần 1 ngày,


	BIỂU 4: PL2

	CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Tên và quy cách công cụ
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thời gian khấu hao (năm)
	Chi phí khấu hao/ 1 tháng
	Chi phí khấu hao/ 1 tháng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(6)/(7)/12
	(9)=(6)/(7)
	

	I
	Trang thiết bị, vật tư
	 
	 
	 
	 
	 
	42.615
	507.286
	

	1
	Bàn làm việc Hòa phát
	Chiếc
	1
	1.651.000
	1.651.000
	8
	17.198
	235.857
	

	2
	Ghế làm việc inox Hòa Phát
	Chiếc
	2
	500.000
	1.000.000
	8
	10.417
	142.857
	

	3
	Hòm thư góp ý 
	cái
	1
	800.000
	800.000
	5
	13.333
	114.286
	

	4
	Thùng đựng rác nhựa
	cái
	2
	50.000
	100.000
	5
	1.667
	14.286
	

	
	
	

	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Đơn giá trang thiết bị, vật tư lấy theo giá thị trường
	


	BIỂU 5: PL3

	CHI PHÍ VĂN PHÒNG PHẨM

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	1 tháng
	1 năm

	1
	2
	 
	3
	4
	7
	8

	 
	Văn phòng phẩm cho người quản lý
	 
	 
	 
	8.750
	105.000

	1
	Sổ A4
	quyển
	1
	55.000
	4.583
	55.000

	2
	Bút
	cái
	3
	10.000
	2.500
	30.000

	3
	Giấy A4 và tiền in ấn
	cái
	1
	20.000
	1.667
	20.000

	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú
	
	
	
	
	
	

	
	1. Đơn giá văn phòng phẩm theo giá thi trường


	BIỂU 6: PL4

	CHI PHÍ ĐIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC BƠM NƯỚC

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Tên thiết bị và nội dung công việc
	Thời gian làm việc (giờ/ngày)
	Số ngày / tháng
	Công suất thiết bị (Kw)
	Đơn giá chưa VAT (đ/Kwh)
	Thành tiền (đồng)

	
	
	
	
	
	
	1 tháng
	1 năm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Bơm nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	95.580
	1.146.960

	 
	Công suất 1,5kw/h, dự kiến bơm 1 giờ/ngày
	1
	30
	1,5
	          2.124 
	95.580
	1.146.960

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú
	
	
	
	
	
	

	
	1. Đơn giá điện 2.124 đồng/kWh xác định theo QĐ số 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện

	
	2. Tính cho 1 máy bơm công suất 1,5kw/h; bơm nước 1h/ ngày; 30h/1 tháng


	BIỂU 7: PL5

	CHI PHÍ ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TRONG VÀ NGOÀI NHÀ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Khoản mục chi
	Số lượng
	Công suất (KW/giờ)
	Thời gian làm việc (giờ/tháng)
	Đơn giá chưa VAT (đồng/KWh)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	1 tháng
	1 năm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7*12
	9

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	120.813
	1.449.757
	 

	1
	Đèn hành lang, cầu thang, phòng kỹ thuật
	6
	0,018
	360
	2124
	82.581
	990.973
	Trung bình 12h/ ngày

	2
	Đèn chiếu sáng ngoài nhà
	2
	0,03
	300
	2124
	38.232
	458.784
	Trung bình 12h/ ngày

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Đơn giá điện 2.124 đồng/kWh xác định theo QĐ số 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện

	
	2. Tính 06 bóng cho hành lang ngoài nhà/ 1 phòng 1 bóng ; với dãy nhà công vụ 06 phòng liền kề; loại bóng tiết kiệm điện có công suất 18W

	
	3. Tính 02 bóng cho khu vực ngoài nhà; bóng điện có công suất 30W


3. Chi phí bảo trì 
Áp dụng theo suất đầu tư công trình đã có quyết toán và suất đầu tư theo quy định của Bộ Xây dựng x định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm với công trình dân dụng từ (0,08 ÷ 0,10) % theo Phụ lục I Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành khung giá đối với chi phí bảo trì, từ đó ra khung giá với chi phí bảo trì.
+ Chọn mức tối thiểu Bt = 0,08%/năm.

+ Chọn mức tối đa Bt = 0,1%/năm.
	BIỂU 8: KHUNG GIÁ CHI PHÍ BẢO TRÌ 

	Tính chi phí bảo trì theo suất đầu tư tại Quyết định số 816/QĐ-BXD ngày 22/8/2024 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồng

	STT
	Khoản mục chi phí
	Ký hiệu
	Cách tính
	Khung giá (đồng/m2)

	
	
	
	
	Giá tối thiểu
	Giá tối đa

	(1)
	-2
	(3)
	-4
	(6)
	(7)

	 
	CHI PHÍ BẢO TRÌ
	Bt
	bt1
	1.515 
	2.084 

	1.
	Toàn bộ chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất công trình nhà ở, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị, nội thất kèm theo nhà ở công vụ
	bt1
	Theo Phụ lục I Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm với công trình dân dụng từ (0,08 ÷ 0,10) %
	 
	 

	 
	Suất vốn đầu tư: Nhà ở riêng lẻ 1 tầng,  tường bao xây gạch, mái  tôn; hệ số vùng 0,935,
	 
	2.026.000
	x
	0,935
	 
	 
	 
	 

	-
	Mức tối thiểu /1 năm; với chi phí dự phòng 0%
	 
	0,08%
	x
	1.894.310
	x
	0,0%
	1.515 
	 

	-
	Mức tối đa /1 năm; ; với chi phí dự phòng 10%
	 
	0,10%
	x
	2.083.741
	x
	10,0%
	 
	2.084 

	 
	Làm tròn
	Gt
	 
	1.500 
	2.100 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Suất vốn đầu tư:  2.026.000; hệ số  vùng 0,935; chi phí dự phòng tính theo quy định luật Xây dựng


	BIỂU 9: KHUNG GIÁ CHI PHÍ BẢO TRÌ 

	Tính chi phí bảo trì theo suất đầu tư công trình hiện có

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồng

	STT
	Khoản mục chi phí
	Ký hiệu
	Cách tính
	Khung giá (đồng/m2)

	
	
	
	
	Giá tối thiểu
	Giá tối đa

	(1)
	-2
	(3)
	-4
	(6)
	(7)

	 
	CHI PHÍ BẢO TRÌ
	Bt
	bt1
	3.911 
	7.219 

	1.
	Toàn bộ chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất công trình nhà ở, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị, nội thất kèm theo nhà ở công vụ
	bt1
	Theo Phụ lục I Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm với công trình dân dụng từ (0,08 ÷ 0,10) %
	 
	 

	
	Suất vốn đầu tư: Nhà ở riêng lẻ 1 tầng,  tường bao xây gạch, mái  tôn; hệ số vùng 0,935,
	 
	
	
	

	-
	Mức tối thiểu /1 năm; với chi phí dự phòng 0%
	 
	0,08%
	x
	4.888.889
	 
	 
	3.911 
	 

	-
	Mức tối đa /1 năm; ; với chi phí dự phòng 10%
	 
	0,10%
	x
	7.219.048
	 
	 
	 
	7.219 

	 
	Làm tròn
	Gt
	 
	3.900 
	7.200 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Suất vốn đầu tư:  Tính theo giá trị quyết toán công trình hiện có trên địa bàn tỉnh Lào Cai


4. Giá cho thuê nhà ở công vụ 
- Công trình nhà ở công vụ hiện có
	BIỂU 10: KHUNG GIÁ VỚI CÔNG TRÌNH HIỆN CÓ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Loại nhà
	Suất đầu tư công trình hiện có theo giá trị quyết toán
	Chi phí quản lý, vận hành/1 năm
	Chi phí bảo trì bình quân/1 năm
	Các khoản thu từ kinh doanh các dịch vụ Tdv
	Thuế suất T
	Diện tích sử dụng tính cho 1m2
	Khung giá cho thuê NOCV (đồng/m2/tháng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	 
	 
	SĐT tối thiểu
	SĐT tối đa
	 
	 
	0,08%
	0,10%
	0,0%
	10%
	1 
	Giá tối thiểu
	Giá tối đa

	1
	Nhà ở tập thể 1 tầng, kết cấu tường gạch chịu lực, mái lợp tôn, khu vệ sinh sử dụng chung
	2.879.653
	5.363.480
	46.000
	69.000
	2.304
	5.363
	0
	0,1
	1
	4.400
	6.800

	2
	Nhà ở tập thể 1 tầng,  tường gạch chịu lực, mái tôn, vệ sinh khép kín
	2.972.222
	5.694.444
	46.000
	69.000
	2.378
	5.694
	0
	0,1
	1
	4.400
	6.800

	3
	Nhà ở tập thể 1 tầng,  BTCT chịu lực,tường bao che xây gạch,  mái ngói, vệ sinh khép kín
	4.888.889
	7.219.048
	45.600
	69.600
	3.911
	7.219
	0
	0,1
	1
	4.500
	7.000

	4
	Nhà ở tập thể 2 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao che xây gạch; mái  BTCT
	6.836.576
	7.694.938
	51.600
	102.000
	5.469
	7.695
	0
	0,1
	1
	5.200
	10.100

	5
	Nhà chung cư từ 5 tầng trở xuống, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao che xây gạch; sàn, mái  BTCT
	8.201.533
	8.201.533
	51.600
	102.000
	6.561
	8.202
	0
	0,1
	1
	5.300
	10.100


- Công trình nhà ở công vụ theo suất đầu tư
	BIỂU 11: KHUNG GIÁ VỚI CÔNG TRÌNH TÍNH THEO SUẤT ĐẦU TƯ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Loại nhà
	Suất đầu tư
	Dự phòng
	Hệ số vùng
	Suất đầu tư/1 m² sàn (sau điều chỉnh)
	Chi phí quản lý, vận hành/1 năm
	Chi phí bảo trì bình quân/1 năm
	Các khoản thu từ kinh doanh các dịch vụ Tdv
	Thuế suất T
	Diện tích sử dụng tính cho 1m2
	Khung giá cho thuê NOCV (đồng/m2/tháng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	 
	Hệ số
	SĐT
	0%
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08%
	0,10%
	0,00%
	10%
	1 
	Giá tối thiểu
	Giá tối đa

	1
	Nhà ở riêng lẻ 1 tầng,  tường bao xây gạch, mái  tôn
	2.026.000
	0
	202.600
	0,935 
	1.894.310
	2.083.741
	46.000
	69.000
	1.515
	2.084
	0
	0,1
	1
	4.400
	6.500

	2
	Nhà ở riêng lẻ 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái  BTCT đổ tại chỗ
	5.321.000
	0
	532.100
	0,935 
	4.975.135
	5.472.649
	46.000
	69.000
	3.980
	5.473
	0
	0,1
	1
	4.600
	6.800

	3
	Nhà ở riêng lẻ từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao che xây gạch; sàn, mái  BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm
	8.160.000
	0
	816.000
	0,935 
	7.629.600
	8.392.560
	45.600
	69.600
	6.104
	8.393
	0
	0,1
	1
	4.700
	7.100

	4
	Nhà ở riêng lẻ 4 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, không có tầng hầm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Diện tích xây dựng dưới 50m2
	8.896.000
	0
	889.600
	0,935 
	8.317.760
	9.149.536
	45.600
	69.600
	6.654
	9.150
	0
	0,1
	1
	4.800
	7.200

	5
	Nhà chung cư từ 5 tầng trở xuống
	7.780.000
	0
	778.000
	0,935 
	7.274.300
	8.001.730
	51.600
	102.000
	5.819
	8.002
	0
	0,1
	1
	5.300
	10.100


Tổng hợp kết quả 
	BIỂU 12: BẢNG TỔNG HỢP KHUNG GIÁ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng

	TT
	Loại nhà
	Khung giá tính theo công trình hiện có
	Khung giá tính theo suất đầu tư tại QĐ số: 816/QĐ-BXD ngày 22/8/2024
	Phương án lựa chọn khung giá cho thuê 1m² sử dụng căn hộ (căn nhà)/1 tháng

	
	
	
	
	Giá tối thiểu
	Giá tối đa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Nhà ở liền kề 01 tầng, kết cấu tường gạch chịu lực
	 
	 
	 
	 
	4.400
	6.800

	-
	Nhà ở liền kề 01 tầng, kết cấu tường gạch chịu lực, mái lợp tôn, vệ sinh sử dụng chung
	4.400
	6.800
	 
	 
	 
	 

	-
	Nhà ở liền kề 01 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái  BTCT đổ tại chỗ
	 
	 
	4.600
	6.800
	 
	 

	-
	Nhà ở liền kề 01 tầng, tường gạch chịu lực, mái tôn, vệ sinh khép kín
	4.400
	6.800
	4.400
	6.500
	 
	 

	2
	Nhà ở liền kề 01 tầng,  kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao che xây gạch
	4.500
	7.000
	 
	 
	4.500
	7.000

	3
	Nhà chung cư từ 02 đến 05 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao che xây gạch; sàn, mái  BTCT, không có tầng hầm
	 
	 
	 
	 
	5.200
	10.100

	-
	Nhà ở tập thể 2 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao che xây gạch; sàn, mái  BTCT
	5.200
	10.100
	 
	 
	 
	 

	-
	Nhà chung cư từ 5 tầng trở xuống, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao che xây gạch; sàn, mái  BTCT
	5.300
	10.100
	5.300
	10.100
	 
	 

	4
	Nhà ở liền kề từ 02 đến 03 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao che xây gạch; mái  BTCT đổ tại chỗ, không có tầng hầm
	 
	 
	4.700
	7.100
	4.700
	7.100

	5
	Nhà ở liền kề 04 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, không có tầng hầm 
	 
	 
	 
	 
	4.800
	7.200

	-
	Diện tích xây dựng dưới 50m2
	 
	 
	4.800
	7.200
	 
	 


Khung giá
	BIỂU 13: KHUNG GIÁ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ

	
	
	Đơn vị tính: Đồng/m2/tháng

	TT
	Loại nhà
	Khung giá cho thuê 1m² sử dụng căn hộ (căn nhà)/1 tháng

	
	
	Giá tối thiểu
	Giá tối đa

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Nhà ở liền kề 01 tầng, kết cấu tường gạch chịu lực
	4.400
	6.800

	2
	Nhà ở liền kề 01 tầng,  kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao che xây gạch
	4.500
	7.000

	3
	Nhà ở liền kề từ 02 đến 03 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao che xây gạch; mái  BTCT đổ tại chỗ, không có tầng hầm
	4.700
	7.100

	4
	Nhà ở liền kề 04 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ, không có tầng hầm 
	4.800
	7.200

	5
	Nhà chung cư từ 02 đến 05 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao che xây gạch; sàn, mái  BTCT, không có tầng hầm
	5.200
	10.100


